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Câu 1(2,5 điểm)
[image: C:\Users\User\Desktop\Untitled.png]	a. Sự đa dạng và đặc thù của ADN được thể hiện như thế nào? Tính đặc thù đó có thể bị thay đổi trong quá trình nào? 
	b. Tại sao nói phân tử protein cũng có tính đa dạng và đặc thù? Yếu tố chính quyết định tính đa dạng và đặc thù của phân tử protein? Những nguyên nhân nào có thể làm thay đổi tính đa dạng và đặc thù ấy?
Câu 2(1,5 điểm)
	  Giả sử một nhóm tế bào sinh tinh ở một loài động vật giảm phân bình thường, một cặp nhiễm sắc thể trao đổi chéo tại 1 điểm tạo tối đa 64 loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể.
 	Hình 2 mô tả một giai đoạn trong quá trình phân bào của tế bào A bình thường thuộc loài trên dưới kính hiển vi. Biết rằng tế bào A chỉ thực hiện nhân đôi nhiễm sắc thể một lần. Quan sát hình bên cho biết tế bào A đang ở kì phân bào nào. Giải thích?
	Câu 3 (2,0 điểm)
	Ở một loài động vật, cho các cá thể đực lông ngắn, màu trắng giao phối với các cá thể cái lông ngắn, màu đen thu được F1 gồm: 60 cá thể đực lông ngắn, màu đen; 30 cá thể đực lông dài, màu đen; 60 cá thể cái lông ngắn, màu trắng: 30 cá thể cái lông dài, màu trắng. Biết một gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và ở loài trên giới đực là giới đồng giao, giới cái là giới dị giao. 
	a) Biện luận và viết sơ đồ lai thỏa mãn kết quả trên.
	b) Những cá thể của loài trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về hai tính trạng đang xét.
[image: D:\Documents\oCam\Capture_2021_09_25_00_05_12_609.png]Câu 4 (3,0 điểm)
	1. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh P và Q ở người. Mỗi bệnh do 1 cặp gen quy định; 2 cặp gen này phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến.
	a) Xác định đặc điểm di truyền của bệnh P và bệnh Q.
	b) Viết kiểu gen của những người không mắc đồng thời cả 2 bệnh P và Q trong phả hệ trên.
	c) Cặp vợ chống (6) và (7) sinh được 1 con gái mắc đồng thời cả bệnh P và Q chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	2. Tại sao luật hôn nhân và gia đình quy định những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời không được kết hôn với nhau?	
Câu 5 (2,0 điểm)
	Trứng cá hồi chỉ phát triển được ở t0 = 00C - 120C; còn cá trưởng thành chỉ phát triển ở t0 = 180C - 200C.
	1. Các giá 00C, 120C và 180C, 200C gọi là gì ? 
	2. Có nhận xét gì về giới hạn chịu nhiệt của cá hồi? Giới hạn chịu nhiệt của trứng cá hồi và cá thể trưởng thành rất khác xa nhau. Vậy môi trường sống của trứng cá và của cá thể trưởng thành có giống nhau không?
	3. Hãy trình bày đặc tính thích nghi của cá hồi để có thể tồn tại được.
Câu 6 (3,0 điểm)
[image: ]	a. Hình bên mô tả một giai đoạn của 2 tế bào cùng loài đang trong quá trình giảm phân. Giả sử tế bào sinh trứng có một cặp NST không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 bình thường; tế bào sinh tinh giảm phân bình thường. Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp giữa các loại giao tử của 2 tế bào này có thể có bao nhiêu NST? Giải thích. 
	b. Ở đâu Hà Lan, xét hai tính trạng màu sắc hoa và màu sắc hạt, trong đó hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Hai tính trạng này di truyền độc lập với nhau và không xảy ra đột biến. Hãy xác định kiểu gen của thế hệ P để đời F1phân li kiểu hình theo tỷ lệ 3: 1.
Câu 7 (2,0 điểm)
	Gen B có 1500 cặp nuclêôtit, số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch một của gen có 300 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Gen trên đột biến thành gen b. Gen b có chiều dài bằng gen B nhưng ít hơn 1 liên kết hidro. Biết rằng đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nuclêôtit.
	a. Tính tỉ lệ (T+X)/(A+G) trên mạch một của gen B.
	b. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen B.
	c. Tính số nuclêôtit mỗi loại môi trường cần cung cấp khi gen b nhân đôi 1 lần.
Câu 8 (2,0 điểm)
	a. Nguyên tắc cơ bản của công tác tạo giống mới là gì? Có những phương pháp tạo giống nào dưới đây không đáp ứng được nguyên tắc đó?
	(I) Tạo giống có ưu thế lai cao. 
	(II) Tạo giống bằng gây đột biến nhân tạo. 
	(III) Tạo giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào. 
	(IV) Tạo giống bằng công nghệ gen.
	b. Tại sao nhiều giống lan quý thường được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào? 
Câu 9 (2,0 điểm)
	1. Ở một loài động vật, xét phép lại P: ♂AaBbDd x ♀aaBbDd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường.
	a. Không lập sơ đồ lai, tính số loại kiểu gen có thể có ở F1.
	b. Theo lý thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực với các loại giao tử cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử dị bội thể ba?
	2. Có một tế bào của cơ thể đực có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Tế bào này nguyên phân một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 620 nhiễm sắc thể. Biết rằng ở một lần nguyên phân nào đó đã có một tế bào có tất cả các nhiễm sắc thể kép không phân li. Trong số các tế bào con được sinh ra, các tế bào đột biến có tổng số 160 nhiễm sắc thể.
	a. Tính số lần nguyên phân của tế bào ban đầu. 
	b. Tất cả các nhiễm sắc thể kép không phân li xảy ra vào lần nguyên nhân nào?
----------------------Hết----------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,5 điểm)
	a
	- Tính đa dạng: Với 4 loại nuclêôtit khác nhau nhưng với số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp khác nhau đã tạo nên vô số các loại ADN.
- Tính đặc thù được thể hiện:
+ Mỗi loại ADN được đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit.
+ Mỗi loài sinh vật có hàm lượng ADN, số phân tử và cấu trúc các phân tử ADN đặc trưng.
- Tính đặc thù đó có thể bị thay đổi trong quá trình nhân đôi, nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Prôtêin đa dạng và đặc thù vì:
+ 20 loại axit amin cấu tạo với số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp khác nhau.
+ Cấu trúc không gian khác nhau.
+ Số chuỗi polipeptit khác nhau.
- Yếu tố chính: do gen (ADN) quy định.
- Nguyên nhân có thể làm thay đổi tính đa dạng và đặc thù:
+ Do biến đổi vật chất di truyền
+ Do tác động của các yếu tố môi trường: nhiệt độ, áp suất, pH…
	

0,75


0,25

0,25
0,25

	2
(1,5 điểm)
	
	Gọi 2n là bộ NST của loài.
- Theo bài ra có 2n+1= 64 => n=5 => 2n=10
- Quan sát hình ảnh mô tả 1 giai đoạn của quá trình phân bào của tế bào A như trong hình ta thấy có 6 NST đơn đang  phân li về mỗi cực tế bào => tế bào A không thực hiện nguyên phân mà đang thực hiện giảm phân và giai đoạn mô tả tế bào trong hình là kì sau của giảm phân II.
- Tế bào A (2n=10) giảm phân => có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân I => tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào (n+1= 6 NST kép) và 1 tế bào (n-1= 4 NST kép)
- Tế bào con có (n+1= 6 NST kép) tiến hành giảm phân II bình thường => ở kì sau có sự phân li NST như mô tả trong hình ảnh.
	
0,5

0,5


0,25


0,25

	3
(2,0 điểm)
	a
	
	

	
	
	* Xét riêng sự đi truyền của từng tính trạng
- Tình trạng chiều dài lông
+ P. Lông ngắn x Lông ngắn – F1 phân li đồng đều ở 2 giới là Lông ngắn : Lông dài= 2-1→ Gen qui định tình trạng nằm trên NST thường
+ P: Lông ngắn x Lông ngắn-> F1 xuất hiện lông dài-> Lông ngắn là trội. Tỉ lệ kiểu hình 2-1 ở F1 là do có gen gây chết ở trạng thái đồng hợp trội.
 Qui ước: A lông ngắn, a lông dài.  => P: Aa  x  Aa(1).
- Tình trạng màu sắc lông:
+ P: ♂ Lông trắng x ♀ Lông đen-> F1 giới đực 100% lông đen, giới cai 100% lông trắng=>:tình trạng phân bố không đều ở 2 giới=> gen qui định tình trạng nằm trên NST X, không có alen trên Y
+ F1phân li kiểu hình ♂ 100% lông đen:  ♀ 100% lông trắng=> 1:1 là kết quả của  phép lai phân tích => cơ thể có kiểu hình trội là giới dị giao (XY)=> Tình trạng lông đen là trội.
Qui ước: B lông đen, b: lông trắng    P: ♂ Xb Xb x ♀ XB Y
- Từ (1) và (2) SDL:    P:   Aa Xb Xb x  Aa XB Y
	


0,25





0,25


0,25




0,25

0,25

	
	
	b)
- Số KG qui định tính trạng chiều dài lông là: 2 
- Số KG qui định tính trạng màu lông là: 5
- Số KG tối đa về 2 tính trạng trên là: 10
	
0,25
0,25
0,25

	Câu 4
(3,0 điểm)
	a
	a. Đặc điểm di truyền của bệnh P và bệnh Q:
Theo sơ đồ phả hệ ta thấy: Bố I.3 và mẹ I.4 đều bình thường, sinh con gái II.9 bị mắc cả bênh P và bệnh Q=> Bệnh P và bệnh Q do các gen lặn nằm trên NST thường quy định.
b. Viết kiểu gen của những người không mắc đồng thời cả 2 bệnh P và Q trong phả hệ trên.
- Quy ước gen: A- không mắc bệnh P, a - mắc bệnh P; B - không mắc bệnh Q, b - mắc bệnh Q
- Những người không mắc đồng thời cả bệnh P và bệnh Q gồm: I.1, I.2, I.3, I.4, II.5, II.6, II.7 và II.8
- Ta có:
+ II.9 bị bệnh P và bệnh Q => có kiểu gen aabb => Bố mẹ: I.3 và I.4 bình thường đều có kiểu gen AaBb
+ I.3 - AaBb x I.4 - AaBb nên:
· Con II.7 bình thường có thể có kiểu gen AABB hoặc AABb hoặc AaBB hoặc AaBb
· Con II.8 bị bệnh Q, không bị bệnh P có kiểu gen là AAbb hoặc Aabb
+ I.1 và I.2 đều bình thường sinh con II.5 bị bệnh P (aa) và con II.6 bị bệnh Q (bb)=> I.1 và I.2 đều có kiểu gen AaBb nên:
· Con II.5 bị bệnh P, không bị bệnh Q có thể có kiểu gen aaBB hoặc aaBb
· Con II.6 bị bệnh Q, không bị bệnh P có thể có kiểu gen AAbb hoặc Aabb
c. Xác suất sinh con gái mắc đồng thời cả bệnh P và bệnh Q của II.6 x II.7
- I.1 - AaBb x  I.2 - AaBb => con II.6 bị bệnh Q, không bị bệnh P có kiểu gen với xác suất là (1/3AAbb : 2/3Aabb)
- I.3 - AaBb x I.4 - AaBb =>Con II.7 bình thường có thể có kiểu gen (1/9AABB : 2/9AABb : 2/9AaBB : 4/9AaBb)
- Để sinh con mắc đồng thời cả bệnh P và bệnh Q thì II.6 phải có kiểu gen Aabb, II.7 phải có kiểu gen AaBb
- Vậy xác suất sinh con gái mắc đồng thời cả bệnh P và bệnh Q là 1/2.(2/3.4/9.1/2.1/4) = 1/54
	0,5



1























0.5

0.5


	
	b
	Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời không được kết hôn với nhau là vì: Họ có sự sai khác về mặt di truyền ít, do đó nếu kết hôn với nhau sẽ tạo cơ hội cho các gen lặn có hại gặp nhau ở thể đồng hợp từ đó có thể làm cho thế hệ con sinh ra có thể bị chết non hoặc mắc các tật bệnh di truyền gây suy thoái nòi giống.
	0,5




	Câu 5
(2,0 điểm)
	1. 

	1. 
- 00C gọi là giới hạn dưới: 120C gọi là giới hạn trên của nhiệt độ đối với sự phát triển của trứng cá hồi.
- 180C gọi là giới hạn dưới, 200C gọi là giới hạn trên của nhiệt độ đối với sự phát triển của cá thể cá hồi trưởng thành. 

	
0,25

0,25


	
	2.
	
- Giới hạn chịu đựng về nhiệt độ của cá hồi trưởng thành là 180C - 200C do vậy cá hồi là loài có giới hạn nhiệt độ hẹp và cao.
- Giới hạn chịu đựng về nhiệt độ của trứng và cá hồi trưởng thành rất khác xa nhau, do vậy trứng và cá hồi trưởng thành sống ở hai môi trường khác nhau. 
-Trứng cá hồi phát triển ở môi trường có nhiệt độ thấp (ngay cả khi nhiệt độ bằng 00C). Cá hồi trưởng thành sinh trưởng và phát triển ở nơi có nhiệt độ cao hơn và tương đối ổn định do đó trứng cá hồi không thể phát triển trong môi trường của cá hồi trưởng thành và ngược lại cá hồi trưởng thành không thể sinh trưởng phát triển trong môi trường của trứng cá hồi.
	
0,25

0,25


0,5

	
	3. 

	Do vậy để có thể tồn tại được loài cá hồi có đặc tính thích nghi: hàng năm đến mùa sinh sản cá hồi trưởng thành thành thục về sinh sản di cư đến vùng có nhiệt độ thấp hơn để đẻ trứng. Trứng được thụ tinh và phát triển ở đó nở thành cá con sau một thời gian cá con phát triển và di cư về nơi sinh sống của cá trưởng thành sinh trưởng ở đó cho đến khi thành thục về sinh sản.
	

0,5

	Câu 6
(3,0 điểm)
	a
	- Từ hình vẽ, nhận thấy đây là kì giữa của giảm phân 1 → bộ NST của TB sinh dục ♀ (2n = 4) và ♂ (2n = 4) 
- Do 1 tế bào sinh trứng chỉ sinh ra 1 trứng và 1 cặp NST không phân li trong giảm phân 1 nên loại giao tử ♀ là  n + 1 = 3 HOẶC n – 1 = 1      
- Tế bào sinh tinh giảm phân bình thường cho tinh trùng có bộ NST n = 2. 
- Sự kết hợp giữa các loại giao tử ♀ và ♂ sẽ tạo ra hợp tử có bộ NST 2n + 1 = 5 NST HOẶC 2n – 1 = 3 NST 
(Lưu ý: nếu học sinh thiếu chữ HOẶC thì không cho điểm; nếu học sinh dùng dấu “,” hoặc “:”hoặc “;”,… thì cũng không cho điểm) 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Quy ước gen: A - hoa đỏ, a - hoa trắng; B - hạt vàng, b - hạt xanh.
- Các gen quy định các tính trạng di truyền độc lập với nhau nên TLKH (3 : 1) ở F1 = (3 :1)x1=> có 1 cặp tính trạng phân li theo tỉ lệ (3 : 1), 1 cặp tính trạng có tỉ lệ 100%
- Xét sự di truyền của từng cặp tính trạng:
+ Với cặp tính trạng có tỉ lệ (3 : 1)=> P:  (1)
+ Với cặp tính trạng có tỉ lệ 100% hoặc  (2)
- Từ (1) và (2)=> P có thể là 1 trong những phép lai sau: P1: AaBB x AaBB, P2: AaBB x AaBb, P3: AaBB x Aabb, P4: Aabb x Aabb, P5: AABb x AABb, P6: AABb x AaBb, P7: AABb x aaBb, P8: aaBb x aaBb
	
0,5


0,5

0,5


0,5



	Câu 7
(2,0 điểm)
	a
	- Gen B có 1500 cặp nuclêôtit=> số nuclêôtit trên 1 mạch của gen B là 1500 Nu
- Trên mạch 1 của gen B có:
+ T1 = 300 Nu
+ %X1 = 30%=> X1 = 1500x30% = 450 Nu
+ (A1 + G1) = 1500 - (300 + 450) = 750Nu
- Vậy trên mạch 1 của (T+X)/(A+G) = (300 + 450)/(750) = 1
	0,5

	
	b
	Số nuclêôtit mỗi loại của gen B là: 
G = X = 20%x2x1500 = 600 Nu, A = T = 1500 - 600 = 900 Nu
	0,5

	
	c
	- Gen b có chiều dài bằng gen B nhưng ít hơn gen B 1 liên kết hiđrô=> đột biến thuộc dạng thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T
- Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là: A=T= 900 + 1= 901 Nu, G = X = 600 - 1 = 599 Nu
- Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen b nhân đôi 1 lần là:
Acc = Tcc = 901(21 - 1) = 901 Nu, Gcc= Xcc= 599.(21 - 1 = 599 Nu
	0,5


0,5

	Câu 8
(2,0 điểm0
	a
	- Nguyên tắc cơ bản của công tác chọn giống mới: 
+ Trước hết phải có nguồn biến dị di truyền (biến dị tổ hợp, đột biến và ADN tái tổ hợp), từ đò bằng các phương pháp đặc biệt chọn ra những tổ hợp gen mong muốn.
+ Những tổ hợp gen mong muốn được đưa về trạng thái đồng hợp tử nhằm tạo ra giống thuần chủng.
- Trong các phương pháp thì phương pháp (III). Tạo giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào không đáp ứng được nguyên tắc trên vì phương pháp này dựa trên cơ chế của quá trình nguyên phân và sự phân hóa của tế bào nên các cá thể được tạo ra giống với cá thể ban đầu.
	0,5




0,5

	
	b
	Nhiều giống lan quý thường được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào là vì phương pháp này có ưu điểm:
- Tạo ra số lượng lớn cây lan giống mang đầy đủ những đặc tính của cây gốc trong một thời gian ngắn.
- Bảo tồn nguồn gen của những giống lan quý có nguy cơ tuyệt chủng
	

0,5

0,5

	Câu 9
(2,0 điểm)
	1
	a. Số loại kiểu gen có thể có ở F1.
- Ta có: P: ♂AaBbDd x ♀aaBbDd = (♂Aa x ♀aa)( ♂Bb x♀Bb)(♂Dd x ♀Dd) nên:
+ P: ♂Aa x ♀aa, giảm phân và thụ tinh bình thường=> F1 có 2 loại kiểu gen là (AA : aa)
+ P:     ♂Bb         x       ♀Bb
   G: B, b, Bb, O             B, b
   F1 có 7 loại kiểu gen là BB, Bb, bb, BBb, Bbb, B, b
+ P: ♂Dd x ♀Dd=> F1 có 3 loại kiểu gen là DD, Dd, dd
- Vậy số loại kiểu gen ở F1 = 2x7x3 = 42 loại
b. Số loại hợp tử dị bội thể ba = 2x2x3 = 12 loại
	0,5







0,5

	
	2
	a. Tính số lần nguyên phân của tế bào
- Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào 
- Trong quá trình nguyên phân, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 620 nhiễm sắc thể=> 20(2x- 1) = 620 => x = 5
b. Các nhiễm sắc thể kép không phân li xảy ra vào lần nguyên nhân nào?
- 1 tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST => Tế bào đột biến 4n
- Gọi y là số lần nguyên phân của tế bào đột biến
- Trong số các tế bào con được sinh ra, các tế bào đột biến có tổng số 160 nhiễm sắc thể=> ta có 4n.2y = 160=> y = 2
- Vậy sự không phân li của các NTS kép xảy ra ở lần nguyên phân thứ 5 - 2 = 3
	0,5



0,5
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